	 (
ĐỀ CHÍNH THỨC
)TRƯỜNG TH THẠCH LỖI
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2022 - 2023
Môn: Khoa học - Lớp 5
Thời gian làm bài: 35 phút (không kể thời gian giao đề)



Họ và tên học sinh:………………………………………………Lớp: ………

	Điểm
	Lời nhận xét của thầy cô

………………………………
………………………………

	Giáo viên coi, chấm


…………………………………
………………………………….



Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 6)

Câu 1: (1 điểm) a) Loại nào là chất đốt ở thể lỏng? 
     A. Than đá              B. Xăng, dầu               C. Bi-ô-ga               D. Cồn, sáp
b) Vật nào dưới đây hoạt động được nhờ sử dụng năng lượng gió? 
    A. Quạt máy           B. Thuyền buồm           C. Bình ga              D. Pin mặt trời
Câu 2: (1 điểm) 
a) Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?
      A. Sự thụ phấn         B. Sự sinh sản        C. Sự kết hoa        D. Nhụy phát triển.
b) Những loài hoa nào thụ phấn nhờ côn trùng?
     A. Mướp, bầu, bí      B. Cỏ lau, sậy        C. Cỏ may, lúa        D. Hẹ, hành, tỏi
Câu 3: (1 điểm) Hổ thường sinh sản vào mùa nào?
         A. Mùa đông và mùa xuân                         B. Mùa hạ và mùa thu                          
         C. Mùa thu và mùa đông	            D. Mùa xuân và mùa hạ  
Câu 4: (1 điểm) Chim và thú đều có bản năng gì trong quá trình nuôi con? 
A. Nuôi con cho đến khi con của chúng đủ lông, đủ cánh và biết bay.
B. Nuôi con cho đến khi con của chúng có thể tự đi kiếm ăn.
C. Nuôi con bằng sữa cho đến khi con của chúng biết bay.
D. Sinh con và nuôi con bằng sữa cho đến khi con tự đi kiếm ăn được.
Câu 5: (1 điểm)Yếu tố nào làm ô nhiễm nguồn nước ?
          A. Không khí              B. Nhiệt độ           C. Chất thải            D. Ánh sáng.
Câu 6: (1 điểm) Môi trường bao gồm những gì?
	A. Đi du lịch, học tập, ăn mặc, xe cộ, đường phố, trồng cây, trồng hoa, múa hát, nhảy dây, đánh đu.   
	B. Làng mạc, thành phố, nhiệt độ, chất thải, nước, đất, nhà ở, đường đi, múa hát, nhảy dây, đánh đu.
	C. Nhà ở, trường học, làng mạc, thành phố, các nhà máy, đất đá, không khí, nhiệt độ, ánh sáng, thực vật, động vật, con người.
	D. Ánh sáng mặt trời, chất thải, nước, đất, nhà ở, đường đi, học tập, ăn mặc, xe cộ, múa hát.
Câu 7: (1 điểm) Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm:
         Đa số loài vật chia thành hai giống ………………. Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra …………….... . Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra ………… Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành ……….. mới, mang những đặc tính của bố và mẹ.
Câu 8: (1 điểm) Để tránh lãng phí khi sử dụng năng lượng điện em cần làm gì? 

	

	

	



Câu 9: (1 điểm) Hiện nay ở trường em, một số lớp đổ rác không đúng nơi quy định và ăn quà vứt rác bừa bãi. Em là một học sinh của trường cần làm gì để trường em được sạch đẹp hơn?

	

	

	

	

	

	



Câu 10: (1 điểm) Úp đĩa lên một chiếc cốc nước đường nóng khoảng một phút rồi nhấc đĩa ra. Theo em, những giọt nước đọng trên đĩa có ngọt như nước đường không? Tại sao?

	

	

	



………………………. Hết …………………. 



TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: KHOA HỌC LỚP 5
Năm học: 2022 – 2023

	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	Đáp án
	a) B
b) B
	a) A
b) A
	D
	B
	C
	C

	Điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm



Câu 7: 1 điểm ( Mỗi từ điền đúng được 0,25 đ)
Thư tự cần điền là: đực và cái, tinh trùng, trứng, cơ thể 
Câu 8: 1 điểm
	- Chỉ dùng điện khi cần thiết, ra khỏi phòng nhớ tắt đèn, quạt, ti vi.
	- Tiết kiệm điện khi đun nấu, sưởi ấm, là ủi quần áo,…
Câu 9: 1 điểm 
Các việc em cần làm để trường sạch đẹp hơn:
- Bản thân em đổ rác đúng nơi quy định và nhắc nhở các bạn cùng đổ rác đúng nơi quy định.
- Không xả rác bừa bãi ra sân trường, hành lang, lớp học, khu thư viện, bồn cây, …. Có ý thức giữ vệ sinh chung và bỏ rác vào thùng rác.
- Nếu thấy có rác thải không đúng nơi quy định thì tự giác thu gom để sân trường luôn sạch đẹp. 
….
             Tùy vào câu trả lời của HS để GV cho điểm
Câu 10: 1 điểm
    Những giọt nước đọng trên đĩa không có vị ngọt như nước đường trong cốc. Vì chỉ có hơi nước bốc lên, khi gặp lạnh sẽ ngưng tụ lại thành nước, đường vẫn còn lại trong cốc.

















TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI


MA TRẬN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: KHOA HỌC LỚP 5
Năm học: 2022-2023

	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu 
và 
số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Sử dụng năng lượng.
	số câu 
	1
	 
	
	1
	 
	
	 
	1
	1
	2

	
	Số điểm
	1.0
	 
	
	1.0
	 
	
	 
	1.0
	1.0
	2.0

	2. Sự sinh sản của thực vật
	Số câu 
	1
	 
	
	 
	1
	 
	 
	 
	2
	 

	
	Số điểm
	1.0
	 
	
	 
	1.0
	 
	 
	 
	2.0
	 

	3. Sự sinh sản của động vật
	Số câu 
	1
	 
	1
	 
	
	 
	 
	 
	2
	

	
	Số điểm
	1.0
	 
	1.0
	 
	
	 
	 
	 
	2.0
	

	4. Môi trường và tài nguyên
	Số câu 
	
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	2
	 

	
	Số điểm
	
	 
	1.0
	 
	1.0
	 
	 
	 
	2.0
	 

	5. Mối quan hệ giữa môi trường và con người
	Số câu 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	
	1

	
	Số điểm
	 
	 
	 
	 
	 
	1.0
	 
	
	
	1.0

	Tổng
	Số câu 
	3
	 
	2
	1
	2
	1
	 
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	3.0
	 
	2.0
	1.0
	2.0
	1.0
	 
	1.0
	7.0
	3.0








	TRƯỜNG TH THẠCH LỖI
 (
ĐỀ CHÍNH THỨC
)
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2022 - 2023
Môn: Lịch sử & Địa lí - Lớp 5
Thời gian làm bài: 35 phút (không kể thời gian giao đề)



Họ và tên học sinh:………………………………………………Lớp: ………

	Điểm
	Lời nhận xét của thầy cô


………………………………………………………………….
………………………………………………………………….




PHẦN I: LỊCH SỬ( 5 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước ý đúng ( Câu 1, 2).
Câu 1: ( 1 điểm)  Địa phương nào là nơi phong trào “Đồng khởi”  diễn ra  mạnh mẽ nhất ?  
A. Sài Gòn               B. Hà Nội                C. Bến Tre                D. Cần Thơ
Câu 2: ( 1 điểm) Nhà máy thủy điện Hòa Bình được cán bộ và công nhân hai nước nào xây dựng ?
A.Việt Nam và Lào                                             B. Việt Nam và Liên Xô                                      
C. Việt Nam và Trung Quốc                               D. Liên Xô và Lào
Câu 3: ( 1 điểm )  Nối thời gian lịch sử với sự kiện cho phù hợp.
	a. 27 - 1 - 1973
	
	1.Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước

	b. 19 - 5 - 1959
	
	2. Mở đường Trường Sơn

	c. 25 - 4 - 1976
	
	3. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội

	d. 30 - 4 - 1975
	
	4. Lễ kí hiệp định Pa - ri



Câu 4: ( 1 điểm) Điền vào chỗ ( .........) 
Đảng bộ xã Thạch Lỗi được thành lập ngày ............... tháng ............ năm........................
Bí thư đảng bộ xã Thạch Lỗi hiện nay là ...............................................................................
Câu 5. ( 1điểm ) Tại sao nói: Ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................


 PHẦN II: ĐỊA LÍ ( 5 điểm) 
Câu 1:  (1 điểm)  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
a) Hoang mạc Xa-ha-ra nằm ở châu lục nào ?
        A. Châu Á             B. Châu Âu             C. Châu Mĩ            D. Châu Phi  
b) Trong các ý sau, ý nào nói không đúng đặc điểm của châu Nam Cực ?
       A. Động vật tiêu biểu ở châu Nam Cực là chim cánh cụt.
       B. Châu Nam Cực là châu nằm ở vùng địa cực.
       C. Châu Nam Cực có dân cư đông đúc.
Câu 2: ( 1 điểm)  Đúng ghi Đ, sai ghi S.
Nước nào có số dân đông nhất thế giới ?
   Liên bang Nga                     Trung Quốc                        Hoa Kì
Câu 3: ( 1 điểm) Trên Trái đất có mấy đại dương ? Đó là những đại dương nào ?
 ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
Câu 4: ( 1 điểm) Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo ?
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
[bookmark: _GoBack]Câu 5: ( 1 điểm) Kể tên 3 Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt ở huyện Cẩm Giàng thờ danh y Tuệ Tĩnh. Theo em, cần làm gì để bảo tồn các di tích đó ?

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
Hết 


Giáo viên coi ( Kí, ghi rõ họ tên)                             Giáo viên chấm ( Kí, ghi rõ họ tên)

....................................................................          ............................................................................


TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ LỚP 5
Năm học: 2022 – 2023
PHẦN I:  LỊCH SỬ( 5 điểm)
Câu 1: (1 điểm): C
Câu 2: (1 điểm): B
Câu 3: (1 điểm): Mỗi ý nối đúng cho 0,25 điểm

	a. 27 – 1 - 1973
	
	1. Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước

	b.19 – 5 - 1959
	
	2. Mở đường Trường Sơn

	c. 25 – 4 - 1976
	
	3. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội

	d. 30 – 4 - 1975
	
	4. Lễ kí hiệp định Pa - ri



Câu 4: (1 điểm): 
- Đảng bộ xã Thạch Lỗi được thành lập ngày 19 tháng 12 năm 1947.
- Bí thư đảng bộ xã Thạch Lỗi hiện nay là bà Vũ Thị Êm. 
Câu 5: (1 điểm): Ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta, vì:
     Ngày 30/4/1975 quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập, non sông thu về một mối, Bắc Nam sum họp một nhà.
PHẦN II: ĐỊA LÍ ( 5 điểm)
Câu 1:  (1 điểm): Mỗi phần đúng được 0,5 đ
                    a) D                  b) C
Câu 2:  (1 điểm):  S – Đ – S
Câu 3:  (1 điểm):  
       Trên trái đất có 4 đại dương. Đó là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
Câu 4: (1 điểm): Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm
     Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì :                                                    
  - Khu vực này có nhiều đồng bằng ven sông lớn, đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm thuận lợi cho việc trồng lúa.                                                                                          
  - Dân cư tập trung đông đúc, có nhiều kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp. 
Câu 5: (1 điểm): Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm 
- 3 di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt ở huyện Cẩm Giàng thờ danh y Tuệ Tĩnh là: Đền Bia, chùa Giám, đền Xưa
- Theo em, để bảo tồn các di tích đó cần phải:
+ Giữ gìn sạch sẽ các di tích, không xả rác bừa bãi.
+ Duy trì các Lễ hội truyền thống.
+ Quan sát di tích nếu thấy xuống cấp thì báo cáo để có kế hoạch tu tạo, sửa chữa, ...
Tùy vào câu trả lời của học sinh để giáo viên cho điểm.

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI

MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ LỚP 5
Năm học: 2022-2023

	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	 
	 
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 - 1975)
	Số câu
	1
	 
	 
	
	1 
	 
	 
	1
	2
	1

	 
	Câu số
	1
	 
	 
	
	 4
	 
	 
	5
	 
	 

	 
	Số điểm
	1đ
	 
	 
	
	 1 đ
	 
	 
	1 đ
	2 đ
	1 đ

	2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (1975 đến nay)
	Số câu
	 1
	 
	1
	
	
	
	 
	 
	2 
	

	 
	Câu số
	 2
	 
	3
	
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	Số điểm
	1đ 
	 
	1đ
	
	
	
	 
	
	2đ 
	

	3. Việt Nam, Châu Á, Châu Âu
	Số câu
	
	
	1 
	 
	
	1 
	 
	
	1
	1 

	 
	Câu số
	
	
	4
	 
	 
	4
	 
	
	
	 

	 
	Số điểm
	
	
	1 đ
	 
	 
	1 đ
	 
	
	1đ
	 1đ

	4. Châu phi, Châu Mĩ, Châu Nam Cực
	Số câu
	1
	 
	1 
	 
	 
	
	 
	 
	2
	

	 
	Câu số
	1
	 
	3
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	 
	Số điểm
	1 đ
	 
	1 đ
	 
	 
	
	 
	 
	2 đ
	

	5. Lịch sử địa phương
	Số câu
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	1
	
	1

	 
	Câu số
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	5
	
	 

	 
	Số điểm
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	1đ
	
	1 đ

	Tổng số câu
	3
	 
	3
	
	1 
	1
	 
	2
	7
	3

	Tổng số điểm
	4 điểm
	2điểm
	2điểm
	2điểm
	10 điểm
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n nh


?


 côn trùng?


 


     


A. Mư


?


p, b


?


u, bí


      


B. C


?


 lau, s


?


y


        


C. C


?


 may, lúa


        


D. H


?


, hành, t


?


i


 


Câu 3:


 


(1 đi


?


m) 


H


?


 thư


?


ng sinh s


?


n


 


vào mùa nào?


 


         


A. Mùa đông và mùa xuân                         B. Mùa h


?


 và mùa thu                          


 


         


C. Mùa thu và mùa đông


 


            


D. Mùa xuân và mùa h


?


  


 


Câu 4:


 


(


1 đi


?


m


)


 


Chim và thú đ


?


u có b


?


n năng g


ì trong quá trình nuôi co


n? 


 


A. Nuôi con cho đ


?


n khi con c


?


a chúng đ


?


 lông, đ


?


 cánh và bi


?


t bay.


 


B. Nuôi con cho đ


?


n khi con c


?


a chúng có th


?


 t


?


 đi ki


?


m ăn.


 


C. Nuôi con b


?


ng s


?


a cho đ


?


n khi con c


?


a chúng bi


?


t bay.


 


D. Sinh con và nuôi con b


?


ng s


?


a cho đ


?


n khi con t


?


 đi ki


?


m ăn đư


?


c


.


 


Câu 


5


:


 


(1 đi


?


m)


Y


?


u t


?


 


nŕo lŕm ô nhi


?


m ngu


?


n


 


nư


?


c ?


 


          


A


. Không khí


     


         


B


. Nhi


?


t đ


?


           


C


. Ch


?


t th


?


i  


     


     


D


. Ánh s


á


ng


.


 


Câu 6:


 


(1 đi


?


m)


 


Môi trư


?


ng bao g


?


m nh


?


ng gì?


 


 


A


.


 


Đi 


du l


?


ch, h


?


c t


?


p, ăn m


?


c, xe c


?


, đư


?


ng ph


?


, tr


?


ng cây, tr


?


ng hoa, múa 


hát, nh


?


y dây


, đánh đu


.


   


 


 


B


. 


Lŕng m


?


c, thŕnh ph


?


, n


hi


?


t đ


?


, ch


?


t th


?


i, nư


?


c, đ


?


t, nhŕ 


?


, đư


?


ng đi, múa 


hát, nh


?


y dây, đánh đu.


 


Đ


?


 CHÍNH TH


?


C
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